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1: Tổng quan về vai trò máy chủ DHCP
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 Lợi ích của việc sử dụng DHCP

 Tính năng mới của DHCP trong Windows Server 2012

 Quá trình DHCP cấp phát địa chỉ IP

 Quá trình cấp phát mới IP

 Quá trình gia hạn cấp phát IP

 Cấp phép máy chủ DHCP



Lợi ích của việc sử dụng DHCP

Cấu hình TCP/IP bằng tay

• Địa chỉ IP được nhập bằng tay

• Địa chỉ IP có thể được
nhập không chính xác

• Truyền thông và mạng có thể
có các vấn đề về kết quả

• Đối với máy tính thường
xuyên di chuyển sẽ gia tăng
công việc quản trị

Cấu hình TCP/IP tự động

• Địa chỉ IP được cung cấp tự
động

• Bảo đảm thông tin cấu hình là
chính xác

• Cấu hình máy trạm được cập
nhật tự động

• Các vấn đề về nguồn tài nguyên
mạng được loại bỏ

DHCP làm giảm sự phức tạp và số lượng công việc quản trị bằng cách

cấu hình TCP/IP tự động
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Quá trình DHCP cấp phát địa chỉ IP

DHCP Server

DHCP
Database

IP Address1: Đã cấp cho Client1

IP Address2: Đã cấp cho Client2

IPAddress3: Sẵn sàng cấp phát

DHCP Client2:

Cấu hình IP động

Non-DHCP Client:

Cấu hình IP tĩnh

DHCP Client1:

Cấu hình IP động

Gia hạn
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Cấp mới



Quá trình cấp phát mới IP

 DHCP sử dụng một tiến trình 04 giai đoạn để cấu hình DHCP 
client
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Máy sẽ broadcast 1 gói tin DHCPDISCOVER, yêu 
cầu Server nào là DHCP Server phục vụ mình. Gói 
tin này có chứa địa chỉ MAC của máy Client.

Khi Client khởi động.

DHCP

DHCPDISCOVER



• Cho biết sẽ cấp cho Client 1 đc IP trong 
khoảng thời gian nhất định.

• Server DHCP sẽ gởi lại cho Client gói tin 
DHCPOFFER, kèm theo là 1 Subnet Mask và đc 
IP của Server.

DHCP

DHCPOFFER



• Client sẽ xem xét đề nghị của Server trong 
DHCPOFFER, và broadcast lại gói tin 
DHCPREQUEST chấp nhận lời đề nghị đó.

DHCP

DHCPREQUEST



• Server nhận được gói tin chấp nhận của Client 
sẽ gởi ngược lại gói tin DHCPACK như là 1 hiệp 
ước, cho biết đc IP đó, Subnet Mask đó, thời 
gian sử dụng đó chính thức được áp dụng

DHCP

DHCPPACK





2: Cấu hình phạm vi DHCP và các tùy biến
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 Phạm vi DHCP là gì?

 Siêu phạm vi và phạm vi truyền đa điểm là gì?

 Demo: Cấu hình phạm vi DHCP

 Các tùy biến DHCP là gì?

 Tùy biến DHCP cấp lớp là gì?

 Đặt trước là gì?

 Làm thế nào để áp dụng tùy biến DHCP



Phạm vị DHCP là gì?

Một phạm vi là một dãy các địa chỉ IP có sẵn để cấp phát

DHCP Server

Các thuộc tính của phạm vi:

• Tên phạm vi

• Dãy loại trừ

• Thời gian cấp

• Dãy địa chỉ IP

• Network ID

• Subnet mask

LAN A LAN B

Phạm vi BPhạm vi A

1
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Siêu phạm vi và phạm vi truyền đa điểm là gì?

LAN A LAN B

DHCP Server

Phạm vi A và Phạm vi B

LAN A LAN B

DHCP Server

Phạm vi BPhạm vi A
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Tùy biến DHCP là gì?
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 Tùy biến DHCP là các giá trị cho dữ liệu cấu hình phổ biến

áp dụng cho các máy chủ, phạm vi, đặt trước, và các tùy

biến lớp

 Các tùy biến phạm vi là:

 Máy chủ DNS

 Tên DNS

 Cổng mặc định (Default Gateway)

Máy chủ WINS



Đặt trước là gì?

Đặt trước là một địa chỉ IP cụ thể, trong phạm vi, được dành vĩnh viễn cho một 

máy trạm DHCP cụ thể

SubnetA Subnet B

Workstation 1

DHCP Server
Workstation 2

File and Print 
Server

IPAddress1: Đã cấp cho Workstation 1 

IPAddress2: Đã cấp cho Workstation 2

IPAddress3: Dành cho File and Print Server
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Làm thế nào để áp dụng tùy biến DHCP
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 Tùy biến DHCP có thể được áp dụng ở 4 cấp:

 Máy chủ DHCP

 Phạm vi

 Lớp

Máy trạm đặt trước



3: Quản lý cơ sở dữ liệu DHCP
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 Tổng quan về kịch bản quản lý DHCP

 Cơ sở dữ liệu DHCP là gì?

 Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu DHCP

 Dàn xếp cơ sở dữ liệu DHCP

 Di chuyển cơ sở dữ liệu DHCP

 Tùy biến cấu hình máy chủ DHCP

 Demo: Quản lý cơ sở dữ liệu DHCP



Tổng quan về kịch bản quản lý DHCP
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 Các dịch vụ DHCP cần phải được quản lý để đáp ứng được

• những thay đổi mạng

 Kịch bản để quản lý DHCP:

• Quản trị cơ sở dữ liệu DHCP gia tăng

• Bảo vệ cơ sở dữ liệu DHCP

• Bảo đảm tính nhất quán cơ sở dữ liệu DHCP

• Bổ sung thêm các máy trạm

• Bổ sung thêm các máy chủ dịch vụ mạng mới

• Bổ sung thêm các mạng mới



Cơ sở dữ liệu DHCP là gì?

Cơ sở dữ liệu DHCP là một cơ sở dữ liệu động có chứa các thông tin cấu hình

 Cơ sở dữ liệu DHCP chứa dữ liệu cấu hình DHCP chẳng hạn như:

• Phạm vi

• Dãy địa chỉ cấp phát

• Đặt trước

 Windows Server 2003 lưu trữ cơ sở dữ liệu DHCP trong thư mục
%Systemroot%\System32\Dhcp

 Cơ sở dữ liệu DHCP bao gồm các tập tin:

• Dhcp.mdb

• Tmp.edb

• J50.log và J50*.log

• Res*.log

• J50.chk
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Dàn xếp cơ sở dữ liệu DHCP

Máy chủ DHCP

Cơ sở dữ liệu

DHCP

Đăng ký
Tóm tắt thông tin 

địa chỉ IP cấp phát

Chi tiết thông tin 

địa chỉ IP cấp phát So sánh và dàn xếp 
mâu thuẫn trong các 
cơ sở dữ liệu DHCP

22

Ví dụ

Đăng ký Cơ sở dữ liệu DHCP Sau khi dàn xếp

Máy trạm có địa chỉ IP 

192.168.1.34

Địa chỉ IP 192.168.1.34

có sẵn để cấp

Cấp phát được tạo ra trong 

cơ sở dữ liệu DHCP



4: Giám sát và khắc phục sự cố DHCP
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 Tổng quan về giám sát DHCP

 Các vấn đề DHCP thường gặp

 Thống kê DHCP là gì?

 Kiểm soát tập tin nhật ký DHCP là gì?

 Theo dõi hiệu năng máy chủ DHCP



Tổng quan về giám sát DHCP
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 Tại sao giám sát DHCP?

 Để quan sát hoạt động của DHCP

 Để xác định hiệu năng máy chủ DHCP

 Để tạo điều kiện lập kế hoạch cho nhu cầu hiện tại và tương lai

 Dữ liệu DHCP bao gồm:

 Thống kê DHCP

 Sự kiện DHCP

 Dữ liệu hoạt động DHCP



Các vấn đề DHCP thường gặp
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 Xung đột địa chỉ

 Cấp phát IP thất bại

 Địa chỉ IP nhận được từ các phạm vi không chính xác

 Cơ sở dữ liệu DHCP bị hỏng hoặc mất dữ liệu

 Máy chủ DHCP đã hết địa chỉ IP để cấp phát



Thống kê DHCP là gì?

DHCP được thu thập số liệu thống kê ở cấp độ máy chủ hoặc cấp phạm vi

DHCP Server
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Kiểm soát tập tin nhật ký DHCP là gì?

Một nhật ký kiểm soát DHCP là một bản ghi các sự kiện liên quan đến dịch vụ
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Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

 Vào Server Manager > Add Roles and Feature

 Sau đó ấn Next và Install để cài đặt => Close
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Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

 Click vào “Complete DHCP

Configuration” để triển khai

 Tiếp theo: Click Next.

 Tiếp theo: chọn domain user

account có quyền tạo objects in the

Net Services container in Active

directory hoặc một domain admin

account  click Next

 Tiếp theo: click close
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Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

 Cấu hình phạm vi DHCP

 Tiếp theo: Server Manager

screenToolsDHCP.

 Tiếp theo: Right-click on the

DHCP Server  click on

“Add/Remove Bindings… “

 Tiếp theo: Đảm bảo static IP

address của Server xuất hiện

như hình -> Click ok
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Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

 Tiếp theo: Right-click on 

IPv4 Server triển khai DHCP

 Select “New Scope”.

 Tiếp theo: Click “Next” , 

nhập tên scope và click Next
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Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP
 Tiếp theo: nhập địa chỉ Start IP và

End IP, the Subnet mask, chiều dài
mặc nạ mạng lớp C là “24”  click
Next.

 Tiếp theo: nhập dãy IP cần loại trừ
(dãy IP không được cấp cho thiết bị)

click Next.
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Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

 Tiếp theo: nhập thời hạn thuê

mong muốn cho địa chỉ IP được

giao hoặc để như mặc định ->

sau đó nhấp vào Next

 Tiếp theo: Select  Yes, I want

to configure these options now

to configure the DHCP options

for the new scope  then click

on Next.
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Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP
 Tiếp theo: Nhập địa chỉ default gateway

click add kế tiếp click Next.

 Tiếp theo: Thêm địa chỉ DNS  click 

Add, kế tiếp click Next.

 Tiếp theo: Select Yes, I want to activate 

this scope now, lựa chọn activate scope 

tức thì và clickNext

 Tiếp theo: Click Finish
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Cấu hình máy tính nhận địa chỉ IP động

 Mở cửa sổ cmd và nhập:

 Xin cấp IP mới

ipconfig /renew

 Xem địa chỉ IP 

ipconfig /all

Khái báo nhận địa chỉ động
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Kết quả tại máy xin cấp IP động
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